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	                       Đơn vị tính: triệu đồng

	STT
	Danh mục dự án
	Phạm vi cấp nước giai đoạn 
2022-2025
	Tổng mức đầu tư dự kiến
	Kế hoạch 
giai đoạn 2022-2025
	Kế hoạch vốn năm 2022

	
	
	
	
	NSTW
	Ngân sách huyện, xã và Nhân dân đóng góp
	

	 
	Tổng số 
	 
	            473.200 
	      350.000 
	       123.200 
	    38.000 

	I
	Dự án Mở rộng mạng lưới cấp nước
	 
	            141.050 
	        99.300 
	         41.750 
	    23.300 

	1
	Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Hệ thống cấp nước sinh hoạt Khe Xai, huyện Thạch Hà (Giai đoạn 2)
	Các xã: Lưu Vĩnh Sơn, Ngọc Sơn, Thạch Ngọc
	               32.000 
	        24.000 
	            8.000 
	2.500

	2
	Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Hệ thống cấp nước sinh hoạt vùng Trà Sơn huyện Can Lộc (giai đoạn 2)
	Các xã Mỹ Lộc, Trung Lộc, Quang Lộc, Sơn Lộc, Xuân Lộc, Thượng Lộc và cấp nước tạo nguồn (qua đồng hồ tổng)  cho thị trấn Đồng Lộc
	               31.650 
	        23.750 
	            7.900 
	2.500

	3
	Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Hệ thống cấp nước sinh hoạt Thiên Lộc cấp cho xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc (GĐ2)
	Xã Thiên Lộc, Vượng Lộc 
	               14.400 
	        10.800 
	            3.600 
	3.000

	4
	Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Hệ thống cấp nước sinh hoạt Bắc Cẩm Xuyên cấp cho xã Cẩm Quang (GĐ2)
	Xã Cẩm Quang
	               14.000 
	        10.500 
	            3.500 
	3.100

	5
	Dự án đầu tư xây dựng mở rộng Hệ thống cấp nước sinh hoạt Bắc Cẩm Xuyên cấp cho xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên (GĐ3)
	Xã Cẩm Mỹ
	               11.000 
	           8.250 
	            2.750 
	3.100

	6
	Dự án đầu tư mở rộng hệ thống đường ống cấp nước cho xã Kỳ Hoa từ nhà máy nước Khu Kinh tế Vũng Áng
	Xã Kỳ Hoa
	               12.000 
	           9.000 
	            3.000 
	4.000

	7
	Mở rộng mạng lưới cấp nước nhà máy nước Nghi Xuân cấp cho xã Xuân Phổ,  huyện Nghi Xuân
	Xã Xuân Phổ
	               14.800 
	           7.500 
	            7.300 
	2.600

	8
	Mở rộng mạng lưới cấp nước nhà máy nước Nghi Xuân cấp cho xã Xuân Hải, huyện Nghi Xuân
	Xã Xuân Hải
	               11.200 
	           5.500 
	            5.700 
	2.500

	II
	Dự án thay thế nguồn nước 
	 
	               14.500 
	        12.450 
	            2.050 
	       3.000 

	1
	Thay thế nguồn cấp nước cho Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà
	Xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà
	               14.500 
	        12.450 
	            2.050 
	3.000

	III
	Dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung
	 
	            317.650 
	      238.250 
	         79.400 
	    11.700 

	1
	Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước sinh hoạt Khe Sung, huyện Kỳ Anh (Gđ 1)
	Các xã: Lâm Hợp, Kỳ Sơn
	               40.000 
	        30.000 
	         10.000 
	1.500

	2
	Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh
	Xã Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh
	               13.000 
	           9.750 
	            3.250 
	500

	3
	Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước sinh hoạt Đá Hàn, huyện Hương Khê (Giai đoạn 1)
	Xây dựng công trình đầu mối, mạng lưới cấp nước cho xã Hoà Hải và một phần xã Phúc Đồng
	               68.650 
	        51.500 
	         17.150 
	2.000

	4
	Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước sinh hoạt Khe Cò, huyện Hương Sơn (GĐ1)
	Xây dựng công trình đầu mối; mạng lưới cấp nước cho Sơn Tiến, Sơn Lễ
	               62.950 
	        47.200 
	         15.750 
	2.000

	5
	Dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt Ngàn Trươi, huyện Vũ Quang (GĐ1)
	Xây dựng công trình đầu mối; mạng lưới cấp nước cho xã Đức Bồng và một phần của Đức Lĩnh, Đức Hương
	               55.250 
	        41.450 
	         13.800 
	2.000

	6
	Dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt Đức Đồng và vùng phụ cận, huyện Đức Thọ
	Xây dựng công trình đầu mối; mạng lưới cấp nước cho một phần xã Hoà Lạc,  Đức Đồng, Đức Lạng
	               60.000 
	        45.000 
	         15.000 
	2.000

	7
	Dự án hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Hương Lâm
	Xây dựng công trình đầu mối đặt tại đập dâng thủy điện Chúc A cũ, cấp nước cho 1.763 hộ dân xã Hương Lâm
	               14.800 
	        11.100 
	            3.700 
	1.000

	8
	Dự án sửa chữa hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Hương Liên
	Cải tạo, nâng cấp sửa chữa công trình cấp nước Khe Leo Veo xã Hương Liên
	                 3.000 
	           2.250 
	               750 
	700



1

